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	Dự án TCMR 
	Quy trình 
NHẬN VÀ CẤP VẮC XIN TUYẾN TỈNH, HUYỆN 



1. Chủ trương và mục tiêu  

1.1. Chủ trương 

Nếu vắc xin không được nhận và phân phối đúng cách thì rất dễ hỏng do tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ thấp. Việc tiếp nhận và cấp phát vắc xin đến các tuyến không đúng sẽ có nguy cơ đối với vắc xin: nhầm lẫn, vỡ, bị đông băng, bị hỏng bởi nhiệt độ cao...

1.2. Mục tiêu 

Đưa ra qui trình nhận và cấp phát vắc xin tại tuyến tỉnh/huyện để giảm hao phí vắc xin trong quá trình nhận, bảo quản và vận chuyển.   
2. Phân công trách nhiệm 

Thủ kho và người vận chuyển/tiếp nhận vắc xin

3. Thiết bị và tài liệu đi kèm

- Tủ lạnh, tủ đá, hòm lạnh, phích vắc xin, bình tích lạnh hoặc đá lạnh, nhiệt kế
- Sổ quản lý vắc xin, biên bản giao nhận/phiếu xuất kho

4. Quy trình 

4.1. Chuẩn bị

4.1.1. Chuẩn bị tủ lạnh, tủ đá, hòm lạnh, phích vắc xin, bình tích lạnh/ đá lạnh:   

Trách nhiệm: Thủ kho hoặc cán bộ chuyên trách nhận/ cấp phát vắc xin

a. Tủ lạnh: bảo quản vắc xin ở nhiệt độ phù hợp trước khi nhận vắc xin. Đảm bảo có đủ dung tích chứa vắc xin, có nhiệt kế,…  

b. Tủ đá: Sử dụng để làm đông băng bình tích lạnh khi cấp vắc xin. Có đủ dung tích để làm đông băng số lượng bình tích lạnh cần thiết.   

c. Hòm lạnh và phích vắc xin: Sử dụng để sắp xếp vắc xin khi vận chuyển. Cần có đủ dung tích để xếp đủ số lượng vắc xin sử dụng trong tháng/buổi tiêm chủng.   

d. Bình tích lạnh: Sử dụng để xếp vào hòm lạnh, phích vắc xin. Bình tích lạnh cần được làm đông băng trong 24 giờ. Trước khi sử dụng, phải lấy bình tích lạnh ra khỏi khoang làm đá, đợi cho đến khi đá bên trong bắt đầu tan chảy mới được xếp vào hòm lạnh/hoặc phích vắc xinva(‘cva. (Xem Quy trình  chuẩn bị bình tích lạnh bảo quản văc xin, TCMR- QT-05) 

e. Đá lạnh: Nếu sử dụng đá lạnh phải để đá vào túi nilon buộc kín trước khi xếp vào hòm lạnh, phích vắc xin để tránh đá tan chảy làm ngập các hộp/lọ vắc xin.  

4.1.2. Chuẩn bị sổ quản lý vắc xin (để ghi chép số nhận/cấp vắc xin): 

Trách nhiệm: Thủ kho vắc xin 

a. Sổ quản lý vắc xin phải được cập nhật và ghi chép đầy đủ các loại vắc xin hiện đang quản lý.  

b. Bút bi (xanh, đỏ) để ghi chép.

4.1.3. Rửa tay sạch 

Thủ kho, cán bộ giao, nhận cần rửa tay sạch trước khi cầm lọ vắc xin và hộp vắc xin. 

4.2. Tiếp nhận vắc xin: 

	TT
	Nội dung công việc
	Cán bộ thực hiện

	1
	Kiểm tra vắc xin (loại vắc xin, số lượng...)
	Người giao, người nhận vắc xin.

	2
	Kiểm tra nhiệt độ của xe lạnh/hòm lạnh bảo quản vắc xin đến. Ghi lại nhiệt độ vào biên bản giao nhận.
	Người giao, người nhận vắc xin.

	3
	Kiểm tra và ghi lại nhiệt độ bên trong tủ lạnh bảo quản vắc xin khi nhận vào sổ quản lý 
	Người giao, người nhận vắc xin.

	4
	Giao/nhận các loại vắc xin nhạy cảm với nhiệt độ cao trước: OPV, Sởi , BCG;  nhận vắc xin ít nhạy cảm với nhiệt độ sau: BCG, DPT-VGB-Hib, DPT, VGB, uốn ván, Viêm não, Tả, Thương hàn.
	Người giao, người nhận vắc xin.

	5
	Kiểm tra, đối chiếu từng loại vắc xin, dung môi với hóa đơn xuất kho: loại vắc xin, dung môi, nơi sản xuất, số liều/lọ, số lô, hạn sử dụng, tình trạng chỉ thị nhiệt độ (nếu có).
	Người giao, người nhận vắc xin.

	6
	Sắp xếp vắc xin vào trong tủ lạnh (Theo Qui trình bảo quản vắc xin trong tủ lạnh).
	Người nhận, người quản lý kho vắc xin

	7
	Sắp xếp dung môi vào tủ lạnh (nếu còn chỗ) hoặc để ở nơi mát trong kho.
	Người nhận, người quản lý kho vắc xin

	8
	Ký vào biên bản giao nhận/hóa đơn xuất và lưu vào hồ sơ nhận vắc xin. Nếu có vấn đề gì bất thường (ví dụ: số lượng vắc xin nhận không đúng với phiếu xuất...) báo cáo lãnh đạo và tuyến trên.
	Người nhận, người quản lý kho vắc xin

	9
	Ghi chép các thông tin vắc xin, dung môi vào mục nhận trong sổ quản lý vắc xin: loại vắc xin, dung môi, nơi sản xuất, số liều/lọ, số lô, hạn sử dụng, nhiệt độ/tình trạng chỉ thị nhiệt độ
	Người nhận, người quản lý kho vắc xin


4.3.   Cấp phát vắc xin: 

	TT
	Nội dung
	Cán bộ thực hiện

	1
	Kiểm tra kế hoạch cấp vắc xin lần này
	Chuyên trách TCMR, cán bộ quản lý vắc xin.

	2
	Viết phiếu xuất kho
	Cán bộ quản lý vắc xin

	3
	Kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh tại thời điểm cấp phát. Ghi nhiệt độ vào phiếu xuất
	Người cấp, nhận vắc xin

	4
	Xác định tủ lạnh chứa vắc xin cần cấp theo phiếu xuất
	Người cấp

	5
	Lấy các loại vắc xin cần cấp theo đúng loại, đúng số lượng, đúng lô ra khỏi tủ lạnh.
	Người cấp

	6
	Xếp bình tích lạnh/ đá lạnh vào đáy, xung quanh hòm lạnh/phích vắc xin. (theo qui trình đóng gói vắc xin vào phích vắc xin)
	Người nhận

	7
	Đối chiếu, giao/nhận từng loại vắc xin theo phiếu xuất.

Lưu ý giao các loại vắc xin nhạy cảm với nhiệt độ cao trước: OPV, Sởi, BCG. Vắc xin ít nhạy cảm với nhiệt độ được giao sau: DPT-VGB-Hib, DPT, VGB, uốn ván, Viêm não, Tả, Thương hàn.
	Người cấp, người nhận

	8
	Xếp các loại vắc xin vào hòm lạnh/ phích vắc xin theo qui định (qui trình đóng gói vắc xin vào phích vắc xin). 
	Người nhận

	9
	Sắp xếp dung môi (nếu có) vào hòm lạnh/phích vắc xin (nếu còn chỗ) hoặc để nơi mát
	Người nhận

	10
	Ký vào biên bản giao nhận/hóa đơn xuất kho
	Người nhận

	11
	Ghi chép: nơi nhận vắc xin, dung môi, đơn vị sản xuất, nước sản xuất, số liều/lọ, số lô, hạn dùng, số lượng cấp phát, nhiệt độ, tình trạng chỉ thị nhiệt độ vào mục xuất trong sổ quản lý văc xin tại đơn vị.
	Người cấp

	12
	Vận chuyển ngay vắc xin, dung môi
	Người  nhận


5. Tài liệu liên quan 

· TCMR- QTC- 02: Bảo quản vắc xin trong tủ lạnh
· TCMR-QTC- 05: Đóng gói vắc xin vào phích vắc xin

· Qui định về sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.

· Tài liệu “Thực hành tiêm chủng”. 

Nếu bạn có câu hỏi hay nhận xét có thể gửi đến địa chỉ tcmr.qg@gmail.com
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